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	1.
	Thông tin học phần:

	
	Tên học phần:
	KỸ THUẬT TRIBOLOGY 



Tribology Engineering     

	
	Mã số:
	MAE501

	
	Thời lượng:
	2 (1,5 - 0,5) 

	
	Loại:
	Tự chọn

	
	Trình độ đào tạo:
	Thạc sĩ

	
	Đáp ứng CĐR:
	1, 3, 4, 5 

	
	Học phần tiên quyết:
	TE 501

	
	Giảng viên biên soạn:
	TS. Phạm Thanh Nhựt

	
	Bộ môn quản lý:


	Kỹ thuật tàu thuỷ 

	

	2.
	Mô tả:

	
	Học phần trang bị cho người học kiến thức về ma sát, hao mòn và bôi trơn của các cơ cấu máy; bao gồm các nội dung như quá trình ma sát, quá trình mài mòn – ăn mòn, kỹ thuật bôi trơn, vật liệu bôi trơn, kết cấu bôi trơn cho máy móc và thiết bị giúp người học thực hiện tính toán về ma sát và mòn để đề xuất giải pháp bôi trơn hợp lý đảm bảo cho máy móc, thiết bị làm việc an toàn, tin cậy.

	

	3.
	Mục tiêu:

	
	Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để khảo sát, mô tả, đánh giá quy luật ma sát; từ đó đưa ra các quy luật ảnh hưởng đến độ tin cậy, tuổi thọ của máy móc, thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và kinh tế của thiết bị.

	

	4.
	Kết quả học tập mong đợi:

	
	Sau khi học xong học phần, học viên có thể:

	1)
	Xác định được các đặc trưng cơ bản của các loại ma sát khác nhau.          

	2)

	Tính toán được các thông số cơ bản của quá trình mòn cặp ma sát và chi tiết máy.

	     3)
	Xác định được đặc trưng độ tin cậy và tuổi thọ của cặp ma sát.

	     4)
	Lựa chọn giải pháp, vật liệu, kết cấu bôi trơn hợp lý cho máy móc thiết bị.


5. Nội dung:
	TT
	Chủ đề
	Nhằm đạt 

KQHP
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
	Ma sát

Các đặc trưng cơ bản của ma sát

Thông số hình học bề mặt tiếp xúc

Hệ số ma sát ngoại và dịch chuyển ban đầu

Tính ma sát trên cơ sở có hình

Ma sát ướt
	1
	8
	4

	2

2.1

2.2

2.3

2.4
	Mòn

Mòn cặp ma sát và chi tiết máy

Tính mòn trên cơ sở cơ hình học và năng lượng

Mòn cặp chuyển động tịnh tiến đảo chiều

Đặc trưng độ tin cậy và tuổi thọ của cặp ma sát
	2, 3
	6


	4

	3

3.1

3.2

3.3

3.4
	Kỹ thuật bôi trơn

Bôi trơn thủy động

Bôi trơn thủy động tiếp xúc

Bôi trơn ổ thủy tĩnh

Bôi trơn rối
	4
	10


	4
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	7.
	Kiểm tra và Đánh giá:

	TT
	Hình thức kiểm tra, đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1.
	Tiểu luận
	1, 2, 3, 4
	20

	2.
	Thực hành, thuyết trình
	1, 2, 3, 4
	20

	3.
	Thi kết thúc học phần (viết)
	1, 2, 3, 4
	60
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